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BIỂU PHÍ MỞ TÀI KHOẢN SỐ ĐẸP THEO CHỌN LỰA CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

Hiệu lực từ ngày: 16/06/2020 

STT Phân loại 
Phí 

(chưa bao gồm VAT) 

1 
Số Giống nhau 
(ví dụ:…xxxx11111, ….xxx222222, …xx3333333,…x44444444, …555555555, 
…6666666666, …7777777777, …8888888888, …9999999999,… ) 

a Lặp từ 5 số trở xuống 5.000.000 đ 

b Lặp 6, 7 số 10.000.000 đ 

c Lặp 8, 9 số 15.000.000 đ 

d Lặp 10 số 20.000.000 đ 

2 

- Số tiến 
(ví dụ: …xxxx123456, …xxx123456789)  

- Lộc phát, thần tài 
(ví dụ: …xxxx686868,…xx79797979) 

- Số lặp, soi gương 
(ví dụ: ….xxxx121212, …xxxx123321, …x8888x8888) 

a Chọn từ 5 số trở xuống  3.000.000 đ 

b Chọn 6, 7 số 5.000.000 đ 

c Chọn 8, 9 số 7.000.000 đ 

d Chọn 10 số 10.000.000 đ 

3 
Số tự chọn khác - không theo quy tắc tại mục 1, mục 2:  
(Ví dụ: ngày sinh, CMND, ngày đặc biệt, ngày kỷ niệm, số điện thoại, 
….xx888x8888, …x8888x9999,…) 

a Chọn từ 5 số trở xuống 2.000.000 đ 

b Chọn từ 10 số trở xuống 4.000.000 đ 
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